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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Văn bản số 2269/VPQH-TH ngày 19 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 như sau:
Căn cứ Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH13, ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về việc thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014, Chính phủ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn Giám sát. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Chính phủ đã trình Quốc hội Báo cáo số 314/BC-CP về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014; giải trình làm rõ thêm một số vấn đề liên quan tại Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo này trình bày khái quát quá trình hình thành, phát triển của hệ thống nông, lâm trường và bổ sung một số nội dung đối với Báo cáo số 314/BC-CP ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.
I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG 
Nông, lâm trường quốc doanh được thành lập và phát triển nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính sau: Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp; Khai hoang mở rộng diện tích canh tác ở các vùng đất mới, phát triển sản xuất nông, lâm sản hàng hoá, nguyên liệu cho công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và cho xuất khẩu, góp phần tích luỹ cho công nghiệp hoá; Làm trung tâm xây dựng các vùng kinh tế mới, nông thôn mới; kết hợp kinh tế và an ninh, quốc phòng ở những vùng xung yếu, khó khăn. Quá trình phát triển của nông, lâm trường quốc doanh trải qua 3 thời kỳ: thời kỳ kế hoạch hóa tập trung 1955-1986; thời kỳ đổi mới 1987-2003 và thời kỳ đổi mới từ 2004 đến nay.

Giai đoạn 1955 - 1986: Nhà nước ta đã sớm có chủ trương xây dựng hệ thống các nông, lâm trường quốc doanh. Ở miền Bắc, đến năm 1960, đã xây dựng được 29 nông trường quân đội, 18 nông trường quốc doanh và 9 tập đoàn sản xuất, thành lập một số lâm trường khai thác gỗ rừng tự nhiên và trồng rừng chống cát bay, trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; đến năm 1975 đã có 315 nông, lâm trường gồm 200 lâm trường và 115 nông trường quốc doanh.

Sau năm 1975, Nhà nước đã tiếp nhận và mở rộng các đồn điền cao su, cà phê chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; thành lập mới các lâm trường quốc doanh làm nhiệm vụ khai thác và trồng rừng tại các tỉnh phía Nam và biên giới phía Bắc; các đơn vị quân đội chuyển sang làm kinh tế đã xây dựng một số nông, lâm trường. Đến năm 1986, hệ thống nông, lâm trường quốc doanh được phân bố khắp cả nước với 870 nông, lâm trường quốc doanh; trong đó có 457 nông trường và 413 lâm trường.
Thời kỳ đổi mới 1987 - 2003: Các nông, lâm trường quốc doanh tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cơ chế quản lý kinh tế, quản trị cơ sở kinh tế quốc doanh. Kết quả đăng ký doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng bộ trưởng cho thấy cả nước có 457 nông trường và 412 lâm trường; tiếp tục sắp xếp lại, đến năm 2003 còn 682 đơn vị, gồm 314 nông trường và 368 lâm trường.

Thời kỳ từ năm 2004 - 2014: Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới về tổ chức, cơ chế quản lý, các nông, lâm trường đã có sự thay đổi quan trọng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động… Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, các nông, lâm trường vẫn còn những hạn chế yếu kém, nhiều nơi buông lỏng quản lý, sử dụng đất; hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp; điều kiện việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân viên, hộ gia đình còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ngày 16 tháng 6 năm 2003 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Năm 2005, trong tổng số 710 nông, lâm trường (gồm 328 nông trường và 382 lâm trường) có 444 đơn vị triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị quyết 28-NQ/TW, Nghị định 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Đến tháng 12 năm 2014, từ 444 nông, lâm trường đã sắp xếp chuyển đổi thành 387 đơn vị; tính chung với 266 đơn vị không thực hiện sắp xếp lại, cả nước có 653 đơn vị gồm 200 công ty nông nghiệp, 164 công ty lâm nghiệp, 210 ban quản lý rừng, 79 vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Quy mô đất đai do các nông, lâm trường quản lý, sử dụng qua các thời kỳ như sau:
- Năm 1986, các nông, lâm trường quản lý 7,5 triệu ha đất, trong đó các nông trường quản lý 1,2 triệu ha; các lâm trường quản lý 6,3 triệu ha. 

- Khi đăng ký lại doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 388/HĐBT, các nông, lâm trường quản lý 7.006.960 ha (các nông trường quản lý 851.309 ha, các lâm trường quản lý 6.155.651 ha); tiếp tục rà soát, sắp xếp, các nông lâm trường còn quản lý 5.637.574 ha (các nông trường còn quản lý 636.780 ha, các lâm trường còn quản lý 5.000.794 ha).

- Thực hiện sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết 28-NQ/TW, đến tháng 12 năm 2012 tổng diện tích đất do 653 công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên quản lý 7.996.467 ha (các công ty nông, lâm nghiệp quản lý 2.852.330 ha; ban quản lý rừng quản lý 3.330.654 ha, các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên quản lý 1.813.483 ha). Đến tháng 12 năm 2014, tổng diện tích đất của tất cả công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên còn 7.915.999 ha. 

II. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị, các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ, 444 đơn vị trong tổng số 710 nông, lâm trường đã được rà soát, sắp xếp, chuyển đổi thành 387 đơn vị gồm 145 công ty nông nghiệp, 151 công ty lâm nghiệp, 91 ban quản lý rừng và giải thể 38 đơn vị. Các đơn vị thực hiện sắp xếp, đổi mới đã đạt một số kết quả sau:

- Hoàn thành việc rà soát chức năng và nhiệm vụ về sản xuất và kinh doanh, quản lý và bảo vệ rừng; sắp xếp chuyển đổi thành các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng; giải thể các doanh nghiệp không cần thiết giữ lại, thua lỗ kéo dài hoặc chủ yếu cho thuê đất; các công ty nông, lâm nghiệp sau đó chuyển đổi thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữa 100% vốn điều lệ; một số công ty chuyển đổi thành các công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Sau sắp xếp, tổng số công ty là 296 đơn vị, gồm 253 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 02 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, 40 công ty cổ phần và 01 công ty liên doanh.

- Đã rà soát và làm rõ thêm một bước về đất đai và về rừng trên sổ sách và trên bản đồ; lập quy hoạch sử dụng đất, xác định diện tích đất cần giữ lại để tiếp tục quản lý và sử dụng, diện tích trả lại cho địa phương; thực hiện các thủ tục thu hồi đất, cơ bản bàn giao xong đất ở, đất gắn với công trình công cộng cho địa phương quản lý. Đến tháng 12 năm 2012, tính chung các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên đã xác định diện tích đất dự kiến giao lại cho địa phương là trên 1.263.000 ha; đã bàn giao 883.012 ha; trong đó, tính riêng các đơn vị thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 28-NQ/TW bước đầu đã bàn giao 531.501 ha, sau đó các công ty thực hiện cổ phần hóa đã bàn giao thêm 5.735 ha. Trong 2 năm 2013 – 2014, các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục bàn giao về địa phương 80.468 ha. Một phần diện tích đất nông nghiệp bàn giao cho địa phương đã được chính quyền địa phương giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất.

- Đối với diện tích được giữ lại, các công ty đã xây dựng phương án sử dụng phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị và quy hoạch sử dụng đất của địa phương; tổ chức sử dụng theo nhiều hình thức như: sử dụng để tự tổ chức sản xuất, giao khoán đất, liên doanh, liên kết.

III. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG 
1. Tình hình tổ chức sử dụng đất của các nông, lâm trường 
Tới tháng 12 năm 2012, các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên quản lý 7.996.467 ha đất, gồm có 7.670.139 ha đất nông nghiệp, 89.710 ha đất phi nông nghiệp, 236.618 ha đất chưa sử dụng. Trong đó: 7.431.820 ha được sử dụng để tự tổ chức quản lý, sản xuất kể cả giao khoán; 42.510 ha sử dụng để liên doanh, liên kết; 508 ha được sử dụng để góp vốn sản xuất, kinh doanh; 14.629 ha cho thuê, cho mượn; 78.486 ha đang bị tranh chấp, lấn chiếm; 428.515 ha được sử dụng vào các mục đích khác hoặc chưa sử dụng.  
Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp lại quỹ đất, đến tháng 12 năm 2014 tổng diện tích đất do tất cả các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên quản lý còn 7.915.999 ha. Trong đó: 7.403.251 ha sử dụng để tự tổ chức sản xuất; 42.510 ha sử dụng để liên doanh, liên kết; 508 ha sử dụng để góp vốn sản xuất, kinh doanh; 14.629 ha đang cho thuê, cho mượn chưa thu hồi; 404.616 ha sử dụng vào mục đích khác hoặc chưa sử dụng; 50.485 ha đang bị tranh chấp, lấn chiếm. 
Tính riêng các nông, lâm trường thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 28-NQ/TW, tình hình cụ thể như sau:
- Tại thời điểm triển khai sắp xếp theo Nghị quyết 28-NQ/TW, 444 nông, lâm trường quản lý và sử dụng 4.545.285 ha; tới tháng 12 năm 2012 đã bàn giao cho địa phương 531.501 ha, còn lại 4.013.784 ha gồm 3.843.335 ha đất nông nghiệp, 74.082 ha đất phi nông nghiệp, 96.367 ha đất chưa sử dụng. Về hình thức tổ chức sử dụng đất, có 3.730.756 ha do công ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng tự tổ chức sản xuất (bao gồm cả diện tích giao khoán); 41.972 ha sử dụng để liên doanh, liên kết với tổ chức khác; 508 ha được sử dụng để góp vốn sản xuất, kinh doanh; 14.318 ha đang cho thuê, cho mượn; 73.900 ha chuyển nhượng trái pháp luật, bị lấn chiếm, tranh chấp chưa giải quyết xong; 152.330 ha chưa sử dụng hoặc sử dụng vào mục đích khác.

- Sau sắp xếp, các công ty tiếp tục rà soát và bàn giao thêm 86.203 ha, trong đó các công ty thực hiện cổ phần hóa bàn giao 5.735 ha; các công ty nông, lâm nghiệp khác bàn giao tiếp về địa phương 80.468 ha. Đến tháng 12 năm 2014, cơ cấu sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 28-NQ/TW như sau: tổng diện tích quản lý và sử dụng là 3.927.581 ha, gồm: 3.698.746 ha sử dụng để tự tổ chức sản xuất; 41.972 ha sử dụng để liên doanh, liên kết; 508 ha sử dụng để góp vốn sản xuất, kinh doanh; 14.318 đang cho thuê, cho mượn; 44.753 ha đang bị tranh chấp lấn chiếm; 127.284 ha sử dụng vào mục đích khác hoặc chưa sử dụng.

2. Thực trạng tranh chấp và vi phạm pháp luật đất đai tại các nông, lâm trường

Tình trạng tranh chấp và vi phạm pháp luật đất đai tại các nông, lâm trường vẫn còn phổ biến dưới các hình thức như: lấn, chiếm đất đai, cho thuê, cho mượn đất, chuyển mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật; nhiều trường hợp kéo dài đã nhiều năm nhưng chậm được giải quyết; trong những năm qua đã phát hiện: 54 doanh nghiệp, ban quản lý rừng còn có tranh chấp với diện tích 18.315 ha; 76 doanh nghiệp, ban quản lý rừng bị lấn chiếm với diện tích 59.668 ha; 34 doanh nghiệp, ban quản lý rừng đang cho mượn, chuyển nhượng đất với diện tích 5.034 ha; 06 doanh nghiệp, ban quản lý rừng đang cho thuê lại đất với diện tích 8.764 ha;

Công tác thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và xử lý kết quả thanh tra tại 123 nông, lâm trường và các công ty  chuyển đổi từ các nông, lâm trường trên địa bàn 53 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương từ 2012 đến nay cho thấy tình trạng tranh chấp đất đai, vi phạm pháp luật về đất đai tại các nông, lâm trường còn khá phổ biến, dưới các hình thức điển hình sau: quản lý đất đai thiếu hồ sơ, bản đồ, không nắm chắc được thực trạng quỹ đất; cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, chuyển mục đích trái pháp luật; giao khoán không đúng quy định; lấn đất, chiếm đất; không thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG
1. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Có 447 doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp nông, lâm nghiệp đã được đo vẽ bản đồ, với tổng diện tích 5.942.000 ha, chiếm 75,1% diện tích đang quản lý; trong đó: 62 tổ chức có bản đồ giải thửa với diện tích 558.949 ha; 385 tổ chức có bản đồ địa chính với diện tích 5.344.631 ha. Tuy nhiên, bản đồ địa chính không được chỉnh lý thường xuyên nên không phản ánh đúng hiện trạng.

- Tính đến 31 tháng 12 năm 2012, có 369 doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp nông, lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 3.660.429 ha (đạt 45,8% diện tích cần cấp). Trong đó: 267.207 ha thuộc các công ty nông nghiệp (đạt 40,2% diện tích cần cấp); 1.522.610 ha  thuộc các công ty lâm nghiệp (đạt 69,1% diện tích cần cấp); 1.870.612 ha thuộc các ban quản lý rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn (đạt 36,4% diện tích cần cấp). Tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2015, các công ty nông nghiệp có 303.100 ha đã được cấp giấy chứng nhận, đạt 46% diện tích cần cấp; các công ty lâm nghiệp có 1.586.500 ha đã được cấp giấy chứng nhận, đạt 73% diện tích cần cấp; các ban quản lý rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có 3.237.600 ha đã được cấp giấy chứng nhận, đạt 64% diện tích cần cấp. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp dựa trên nhiều loại bản vẽ khác nhau; nhiều trường hợp dựa trên bản đồ cũ, không chính xác, hoặc sơ đồ, không chỉnh lý khi có biến động về sử dụng đất nên có sự chênh lệch số liệu giữa diện tích ghi trên giấy chứng nhận và diện tích trên thực địa.

2. Công tác quy hoạch, lập phương án sử dụng đất; giao, cho thuê, thu hồi và bàn giao đất của nông, lâm trường cho địa phương

a) Việc rà soát quy hoạch, xác định và bàn giao đất của các nông, lâm trường cho địa phương

Các nông, lâm trường, ban quản lý rừng, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia đã rà soát, xác định diện tích đất để giao lại cho địa phương trên 1.263.000 ha. Tính đến tháng 12 năm 2012 đã bàn giao 883.012 ha. Tính riêng các nông, lâm trường thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức theo Nghị quyết 28-NQ/TW đã bàn giao cho địa phương 537.236 ha, trong đó diện tích bàn giao trong quá trình sắp xếp là 531.501 ha (chủ yếu là đất của các lâm trường, công ty lâm nghiệp với diện tích 415.125 ha); diện tích bàn giao sau sắp xếp, thực hiện cổ phần hóa là 5.735 ha. Tính đến tháng 12 năm 2014, các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao tiếp 80.468 ha, đưa tổng diện tích các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên bàn giao cho địa phương lên 963.480 ha; trong đó riêng các công ty sắp xếp theo Nghị quyết 28-NQ/TW bàn giao 617.704 ha. Về cơ bản đã bàn giao xong diện tích đất ở, diện tích đất gắn với công trình công cộng; một phần diện tích đất nông nghiệp bàn giao cho địa phương đã được chính quyền địa phương giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất, hộ thuộc diện giãn dân, tách hộ.
Tuy nhiên, việc bàn giao đất cho địa phương còn chậm, quy mô diện tích còn thấp so với yêu cầu; nhiều nông, lâm trường chủ yếu mới thực hiện việc bàn giao trên giấy tờ mà chưa hoàn thành việc bàn giao trên thực địa. Việc thu hồi đất của các nông, lâm trường giao lại cho địa phương quản lý chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng đất “vô chủ”  không có người thực sự quản lý kéo dài, tạo kẽ hở cho lấn chiếm đất trái phép. Diện tích đất bàn giao cho địa phương chủ yếu là đất các công trình hạ tầng công cộng hoặc đất xa, xấu, khó canh tác, đất đang có tranh chấp hoặc vi phạm khó giải quyết nên chính quyền địa phương không muốn tiếp nhận. Một số nơi bàn giao đất tốt, trên đất đang có vườn cây, rừng trồng nhưng còn lúng túng, không xác định được trữ lượng rừng, nguồn vốn trồng rừng và cách tính giá trị tài sản trên đất để bàn giao hoặc bên nhận đất không có khả năng thanh toán tiền đền bù giá trị tài sản trên đất.

b) Việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với đất do các nông, lâm trường giữ lại để tiếp tục quản lý, sử dụng 

Các nông, lâm trường trước đây được giao đất theo hình thức không thu tiền sử dụng đất; thủ tục giao đất đã được thực hiện đối với diện tích 7.599.580 ha, bằng 96% diện tích thực tế đang quản lý, sử dụng. Theo quy định của pháp luật hiện nay, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phải thực hiện chuyển đổi sang hình thức thuê đất. Tuy nhiên, nhiều đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất theo quy định. Kết quả chuyển đổi hình thức giao đất, cho thuê đất cụ thể như sau: đã chuyển đổi sang hình thức giao đất có thu tiền đối với diện tích 2.029 ha cho 04 nông, lâm trường; đã chuyển đổi sang hình thức thuê đất đối với diện tích 472.709 ha cho 112 nông, lâm trường; đã xác định diện tích 1.981.189 ha thuộc 242 nông, lâm trường phải chuyển sang hình thức thuê đất nhưng chưa thực hiện; còn lại 5.143.653 ha thuộc 284 ban quản lý, vườn quốc gia, khu bảo tồn tiếp tục được giao theo hình thức không thu tiền.
Hồ sơ  giao đất, cho thuê đất được lập trên cơ sở các loại bản vẽ khác nhau, chủ yếu là bản đồ địa hình, bản đồ giải thửa; trong các trường hợp có bản đồ địa chính thì ranh giới được đo vẽ chủ yếu theo hồ sơ giao đất cũ, chưa thực hiện rà soát bóc tách các trường hợp chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm, giao khoán hoặc cho thuê, cho mượn không có khả năng thu hồi; nhiều trường hợp không rà soát, xác định ranh giới trên thực địa dẫn đến tình trạng trong hồ sơ là đất đã giao cho nông, lâm trường nhưng trên thực tế nông, lâm trường không quản lý, sử dụng được.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường

Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường được thực hiện đồng thời trong hoạt động kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật đất đai nói chung hoặc theo các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp thực hiện nhiều cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đất đai đối với nông, lâm trường, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. 
Trong giai đoạn 2004 -2014 ,Thanh tra Chính phủ đã thực hiện 08 cuộc thanh tra có liên quan đến quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW đã phối hợp kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các đề án sắp xếp ở một số địa phương, doanh nghiệp; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 4 năm 2012, về kế hoạch thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông trường, lâm trường và các công ty được chuyển đổi từ các nông trường, lâm trường. Trong tổng số 55 tỉnh và thành phố có nông, lâm trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp tổ chức thanh tra tại 04 địa phương gồm Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng và Kiên Giang; 49 địa phương tự tổ chức thanh tra; 02 địa phương là Điện Biên và Hà Tĩnh không tổ chức thanh tra. Tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2015 các cơ quan có thẩm quyền đã thanh tra tại 123 nông, lâm trường và các công ty chuyển đổi từ nông, lâm trường. 
Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính chủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý kết quả thanh tra; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp dưới và các nông, lâm trường thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra; đã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến các hạn chế trong công tác quản lý đất đai, các vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất, trách nhiệm liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất; những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp, các ngành; những hạn chế trong nhận thức pháp luật đất đai của người dân và cán bộ. Đã giải quyết được nhiều trường hợp tranh chấp, xử lý được nhiều vi phạm chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường. Cụ thể, kết quả thanh tra và thực hiện các kết luận thanh tra theo Quyết định số 441/QĐ-BTNMT như sau: (i) 07/123 đơn vị phải thực hiện bản đồ địa chính (07 đơn vị đã triển khai, 04 đơn vị đã hoàn thành); (ii) 45/123 đơn vị phải rà soát lại hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (19 đơn vị đã hoàn thành, 24 đơn vị đang thực hiện, 02 đơn vị chưa triển khai); (iii) 61/123 đơn vị phải lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (21 đơn vị đã hoàn thành thủ tục giao đất, 40 đơn vị đang thực hiện); (iv) 09/123 đơn vị phải lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết (05 đơn vị đang thực hiện, 04 đơn vị chưa triển khai); (v) 37/123 đơn vị phải trả lại đất cho địa phương (22 đơn vị đã có quyết định thu hồi 36.191 ha, 06 đơn vị đã có văn bản trả lại 5.536 ha, 09 đơn vị dự kiến trả lại 5.627 ha); (vi) 35/123 đơn vị liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật (địa phương đã thu hồi 18 ha, bằng 12,6% diện tích vi phạm); (vii) 02/123 đơn vị liên quan đến chuyển nhượng đất giao khoán với 42 trường hợp (các đơn vị đang thực hiện kết luận thanh tra); (viii) 12/123 đơn vị liên quan đến cho thuê lại, cho mượn, cầm cố, thế chấp đất (04 đơn vị đã chấm dứt việc cho thuê lại đất, lập hồ sơ thu hồi đất đối với 01 đơn vị, đang xử lý 1.080 hộ gia đình, cá nhân); (ix)29/123 đơn vị bị lấn chiếm đất với diện tích 10.810 ha (đã thu hồi 1,96 ha của 10 hộ gia đình, đã ký hợp đồng giao khoán cho 79 hộ với diện tích 26,78 ha); (x) 03/123 đơn vị lấn chiếm đất với diện tích 554,5 ha (đang thực hiện việc xử lý); (xi) 12/123 đơn vị có tranh chấp đất với diện tích 987 ha (đang xử lý); (xii) 31/123 đơn vị liên quan đến nghĩa vụ tài chính (13 đơn vị đã kê khai và có thông báo nộp tiền thuê đất với tổng số 26,902 tỷ đồng, trong đó 07 đơn vị đã nộp 5.796 tỷ đồng); (xiii) 10/123 đơn vị giao khoán đất sai quy định (10 đơn vị đã rà soát lại các hợp đồng, thanh lý 01 hợp đồng, ký lại hợp đồng với 3.054 hộ).
V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG 
1. Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành về đất đai của các nông, lâm trường

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đất của các nông, lâm trường: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã kịp thời tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, như: Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 170/2004/NĐ-CP, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT, Thông tư số 09/2006/TT-BTNMT, Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT, v.v...

b) Xây dựng, ban hành các quy định kỹ thuật, quy trình, định mức như: Quy phạm đo vẽ thành lập bản đồ địa chính 2008; Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT quy định thành lập bản đồ địa chính, Thông tư số 25/2015/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính, v.v...

c) Hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan chuyên môn ở địa phương và các nông, lâm trường về rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập hồ sơ ranh giới, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nông, lâm trường.

d) Chỉ đạo các địa phương xây dựng và thực hiện các dự án về đo đạc, cắm mốc giới, lập hồ sơ ranh giới, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nông, lâm trường.

đ) Trực tiếp kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và chỉ đạo các địa phương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai.

e) Thu thập thông tin, lài liệu, xây dựng hệ thống dữ liệu về đất nông, lâm trường; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho các cơ quan hoạch định chính sách hoặc ban hành các quyết định hành chính liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường.

g) Phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chương trình hoạt động, đề án phục vụ quản lý nhà nước đối với đất nông, lâm trường.

2. Trách nhiệm về đề xuất bố trí kinh phí tổ chức thực hiện đề án rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương trong việc rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

VI. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Thuận lợi

- Về chủ trương, đường lối giải quyết đối với đất đai của các nông, lâm trường, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 28-NQ/TW và Nghị quyết 30-NQ-TW.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền các Nghị định (Nghị định số 170/2004/NĐ-CP; Nghị định 200/2004/NĐ-CP; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 118/2014/NĐ-CP); Quyết định số 686/QĐ-TTg và các Thông tư hướng dẫn về quy trình, quy định kỹ thuật, định mức thực hiện cụ thể.

2. Khó khăn

- Việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông lâm trường đã bị buông lỏng qua nhiều thời kỳ dẫn đến tình trạng tranh chấp, vi phạm, nhất là cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, chuyển mục đích trái phép xảy ra phổ biến, kéo dài, không được giải quyết dứt điểm nên rất phức tạp trong xử lý.

- Hệ thống hồ sơ về đất đai của các nông, lâm trường do chưa được quan tâm xây dựng nên không đầy đủ, thiếu chính xác, không được chỉnh lý thường xuyên, giá trị sử dụng thấp.

- Việc đầu tư kinh phí từ ngân sách Trung ương và địa phương cho công tác quản lý đất nông, lâm trường trong nhiều năm qua chưa đúng mức. 

- Việc sắp xếp đổi mới nông, lâm trường chưa được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền nên việc thực hiện còn mang tính hình thức, kém hiệu quả.

- Hầu hết các nông, lâm trường đều sử dụng đất trên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa nên hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao; việc chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật còn khó khăn.

3. Kiến nghị 

a) Kiến nghị Quốc hội 
- Quốc hội có Nghị quyết về tăng cường quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, các tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Chỉ đạo các đoàn Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát trách nhiệm của chính quyền các địa phương trong việc quản lý, sử dụng đất và giải quyết dứt điểm các tồn tại, các vi phạm pháp luật đất đai tại các nông, lâm trường và các tổ chức được chuyển đổi từ nông, lâm trường.

b) Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Phải khẩn trương lập phương án sử dụng đối với đất do các nông, lâm trường và các tổ chức được chuyển đổi từ nông, lâm trường giao về cho địa phương để giao cho các đối tượng khác sử dụng, trong đó phải ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất tại địa phương để tránh việc lấn, chiếm đất trở lại.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương đối với khoản kinh phí không được ngân sách Trung ương hỗ trợ, ứng trước kinh phí đối với khoản kinh phí được Trung ương hỗ trợ nhưng chưa kịp bố trí để chủ động trong việc đo đạc cắm mốc ranh giới, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xử lý tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.
- Kiên quyết thu hồi diện tích không sử dụng hoặc sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích, không quản lý được để bị lấn, bị chiếm, cho thuê, cho mượn trái pháp luật.

Trên đây là báo cáo bổ sung về việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai đối với nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014, Chính phủ kính trình Quốc hội./.
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